KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
Năm học 2014 - 2015

TPHCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Anh văn 2
	13CĐ – Đ3
	1


	30


	0
	03/12/2014

2 tiết
	x
	
	
	
	

	2
	
	Anh văn 2
	13CĐ – Đ4
	1


	30


	11


	03/12/2014

2 tiết
	x
	
	
	
	

	3
	
	Anh văn 1


	14CĐ – Ô5
	1
	45


	4
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Anh văn 1
	14CĐ – Ô3


	1
	45


	3


	
	
	
	
	
	

	5
	
	Anh văn 1
	14TC- Đ1
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Anh văn 1
	14TC- ĐT
	1
	60


	7


	17/01/2015

3 tiết
	x
	
	
	
	Xin nghỉ thi IELTS

	7
	
	AVCN
	13CĐ – ĐT1
	2
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	8
	
	AVCN
	13CĐ-ĐT2
	
	30
	0
	
	
	
	
	
	


